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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN 

CÁC KHOẢN THU CHI NGOÀI NGÂN SÁCH 
NĂM HỌC 2019 - 2020

 Thực hiện công văn số 2124/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục từ năm học 2019-2020;

Căn cứ dự toán thu - chi các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2019-2020;

Căn cứ kết quả kỳ họp CMHS toàn trường ngày 14/9/2019;


Trường Mầm non Minh Thành lập dự toán các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2019 - 2020 với các nội dung như sau:

 I / Khoản thu theo quy định : 
 1/  Tiền học phí:Thực hiện theo mức quy định tại công văn số 5414/UBND-TM4 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân của Tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021:


*Mức thu: 50.000 đ/tháng


*Phương án thu: Thu theo tháng. 

II/ Khoản thu theo thỏa thuận:
1/  Tiền ăn: (Dự kiến số học sinh tham gia ăn bán trú: 440  học sinh)
       Hiện nay trên thị trường thị xã Quảng Yên có cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An là cơ sở đang cung cấp thực phẩm cho các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã, trong các năm học vừa qua nhà trường đã ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An, đây là cơ sở có đầy đủ tư cách pháp nhân và có uy tín về chất lượng dịch vụ trên địa bàn thị xã. Hàng hóa do cơ sở Thái An cung cấp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý. Do đó năm học 2019 - 2020 nhà trường tiếp tục thực hiện ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm Thái An để mua thực phẩm phục vụ học sinh ăn bán trú của nhà trường.

          Căn cứ định mức ăn cho học sinh năm học 2018-2019 vừa qua, căn cứ giá cả thực phẩm thực tế trên thị trường thị xã Quảng Yên, căn cứ báo giá của cơ sở Thái An, nhà trường xây dựng định mức ăn cho học sinh năm học 2019 - 2020 như sau:

        *Mức thu tiền ăn: 15.000 đ/ngày/học sinh (Bao gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ).
        *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền ăn, cuối tháng quyết toán tiền ăn của học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 
 2/ Tiền chất đốt: 
2.1 Tiền Ga: Căn cứ vào giá ga thực tế trên thị trường địa bàn tháng 9/2019 (ga Total), Căn cứ mức tiêu thụ chất đốt năm học 2018-2019, 

Năm học 2019 - 2020 dự kiến học sinh ăn bán trú: 440  học sinh/ ngày; chi 03 bếp = 22 bình/ tháng:
Tổng tiền ga trong tháng: 22 bình x 366.000đ/bình  = 8.052.000 đồng.
 Bình quân một ngày sẽ chi phí tiền ga là:

 8.052.000 đ/tháng : 22 ngày/tháng = 366.000 đồng
 Bình quân một ngày ăn của một học sinh sẽ chi phí tiền ga là:

 366.000 đồng: 440  HS/ngày = 832 đồng/ngày/hs.
2.2 Tiền điện Nồi nấu cháo công nghiệp: (dùng nấu cháo, ninh xương, nấu nước uống)

- Khu trung tâm: nồi dung tích 160 lít, công suất 12 kw, điện áp 220v/50hz. 

- Khu Yên Lập: nồi dung tích 80 lít, công suất 9 kw, điện áp 220v/50hz.

Ngày sử dụng 2 giờ x 21kw/giờ = 42 kw/ ngày 

Số tiền: 42 kw/ngày x 1.711đ/kw +(1.711đ/kw x10% thuế)= 81.820 đồng/ ngày.
 Bình quân một ngày ăn của một học sinh sẽ chi phí tiền điện là:

 81.820 đồng: 440  HS/ngày = 186 đồng/ngày/hs.

 *Mức thu tiền chất đốt sẽ là: tiền ga 832 đồng + điện 186 đồng = 1.018 đồng.

 
=> làm tròn: 1.000 đồng/học sinh/ngày.
            *Phương án thu: Hàng tháng căn cứ số ngày đi học của học sinh đầu tháng tạm thu tiền chất đốt, cuối tháng quyết toán tiền chất đốt của từng học sinh theo số ngày chấm ăn thực tế của học sinh. 

3/ Tiền thuê người nấu ăn bán trú:
        Số người nấu ăn cho học sinh: 440  học sinh : 50 HS/người nấu = 8 người nấu
 (khu trung tâm 360 học sinh = 6 người; khu Lâm Sinh 60 HS = 1 người; khu Yên Lập 80 HS= 1 người)
       Căn cứ theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng, dự kiến kinh phí thuê nấu ăn là: 8 người nấu  x 3.250.000đ/người nấu  = 26.000.000 đồng
 Bình quân một HS chi phí thuê người nấu ăn bán trú tại trường là:

26.000.000 đồng: 440  học sinh = 59.090 đồng/học sinh
*Mức thu tiền thuê công nấu ăn làm tròn: 59.000 đồng/học sinh/tháng.

*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh. 
 4/ Tiền trông giữ trẻ ngoài giờ:
         Quy định của nhà trường: thời gian trông giữ trẻ  trong ngày: từ 7h đến 17h.

Như vậy thời gian thực tế làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế của nhà trường là 9->10 giờ/ngày, số giờ trông giữ trẻ ngoài giờ là: 2 giờ/ngày.

Dự toán kinh phí để thực hiện công việc trông giữ trẻ ngoài giờ như sau: 

Tổng số học sinh trong trường 440  HS chia làm 19 lớp.

 a. Chi cho giáo viên:        31.993.280 đồng/tháng.
Trong đó:

- Mẫu giáo: 15 lớp x 47.680đ/giờ x 1,5 giờ/ngày x 22 ngày/tháng  =  23.601.600 đ/tháng
-  Nhà Trẻ:  4 lớp x 47.680đ/giờ x 2 giờ/ngày x 22 ngày/tháng  =  8.391.680 đ/tháng

b.Chi cho quản lý:
03 người (05 điểm trường) x 47.680đ/giờ x 1giờ/ngày x 22 ngày =  3.146.880 đ/tháng
c. Chi cho Y tế, thủ quỹ, kế toán: 
02 người x 35.760đ/giờ x 1 giờ/ngày x 22 ngày/tháng  =    786.720 đ/tháng

                                                                                 Cộng:    36.713.600đ /tháng
- Chia bình quân trên một học sinh: 
36.713.600đ /tháng: 440  hs  = 79.812 đồng đồng/hs/tháng.

 *Mức thu tiền trông giữ trẻ ngoài giờ làm tròn: 80.000 đồng/học sinh/tháng

*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
5/ Tiền mua sắm vật dụng tiêu hao phục vụ bán trú:

	Stt
	Tên đồ dùng vệ sinh
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn  giá dự kiến
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Nước rửa bát (3,8lít)
	Can
	7
	120.000
	   840.000 
	 

	2
	Găng tay cao su
	đôi
	16
	20.000
	   320.000 
	 

	3
	Nước lau nhà (can 1 lít)
	can
	4
	70.000
	 280.000 
	

	4
	Găng tay ninon
	Hộp
	18
	15.000
	   270.000 
	 

	5
	Lưới rửa bát
	Cái
	15
	5.000
	      5.000 
	 

	6
	Cọ nồi
	Cái
	10
	7.000
	70.000 
	 

	7
	Nước rửa tay
	chai
	4
	35.000
	   140.000 
	 

	8
	Xà phòng giặt (400g)
	Gói
	3
	25.000
	75.000 
	 

	9
	Khăn lau tay
	cái
	4
	15.000
	     60.000 
	 

	10
	Cây lau nhà bếp
	cây
	1
	100.000
	   100.000 
	 

	11
	Gáo nhựa
	cái
	2
	20.000
	    40.000 
	 

	12
	Bàn chải
	cái
	3
	10.000
	  30.000 
	 

	13
	Túi nilon đựng bánh, sữa
	kg
	3
	45.000
	 135.000 
	 

	14
	Băng dính 2 mặt
	cuộn
	10
	10.000
	100.000 
	 

	15
	Khẩu trang
	cái
	600
	1.200
	  720.000 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	3.255.000 
	 


- Chia bình quân trên một học sinh: 3.255.000 đ  : 440  hs  = 7.076 đ/hs/tháng. 
*Mức thu tiền mua sắm vật dụng tiêu hao phục vụ bán trú:7.000đ/hs/tháng.

*Phương án thu: Thu theo tháng thực học của học sinh.
6/ Tiền trông giữ trẻ ngày thứ 7: dự kiến: 150 Hs

6.1. Chi tiền ăn + chất đốt:  mức thu, chi như ngày học trong tuần :

16.000đ/HS/ngày x 3 buổi = 48.000 đ/tháng.

Số tiền thu theo thực tế trẻ học và được quyết toán tiền ăn và chất đốt cùng với các ngày ăn bình thường trong ngày.
6.2. Trông giữ trẻ ngày thứ 7: Dự kiến số trẻ ra lớp: 150 trẻ
Dự kiến chi và thu: 
	STT
	Nội dung chi
	Nhu cầu chi 1 ngày
	Số xuất chi/ ngày
	Số ngày học/ tháng
	Tổng số nhu cầu chi/tháng
	Số học sinh dự kiến
	Số tiền bq thu/hs/ tháng
	Ghi chú

	1
	Giáo viên (10 lớp)
	300.000
	10
	3
	9.000.000
	150
	60.000
	

	2
	Quản lý
	170.000
	3
	3
	1.530.000
	150
	10.200
	

	3
	Y tế
	115.000
	1
	3
	345.000
	150
	2.300
	

	4
	Kế toán
	115.000
	1
	3
	345.000
	150
	2.300
	

	5
	Tiền điện 
	80.000
	1
	3
	240.000
	150
	1.600
	

	6
	Nộp thuế 2%
	80.000
	1
	3
	240.000
	150
	1.600
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	11.700.000
	 
	78.000
	


Mức thu: 78.000 đồng/học sinh/tháng.

*Phương án thu: Thu theo tháng.

7. Tiền chi phí cho hoạt động vệ sinh chung:

+ Dự kiến chi: (dọn công trình vệ sinh chung)Theo QĐ 3091/QĐ-UBND ngày 27/09/2018 của UBND thị xã Quảng Yên V/v điều chỉnh tiền công chi trả cho hợp đồng lao công bảo vệ tại các trường học
Nhà trường có 5 điểm trường 
- Điểm trường trung tâm 12 lớp: 2 lao công x 1.700.000 đồng/ người/tháng.

- 4 Điểm trường lẻ có dưới 4 lớp: 4 lao công x 850.000 đồng/ người/tháng.

Tổng chi tiền thuê lao công 1 tháng là: 6.800.000 đồng.
+ Dự kiến số học sinh huy động ra lớp:  là 440 hs.

Chia bình quân: 6.800.000 đồng : 440 hs = 15.454 đồng/hs/tháng

Theo công văn số 2124/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh là thu 10.000đ/hs/tháng. Như vậy số tiền thu bình quân vượt quá mức quy định nên nhà trường áp dụng phương án:
Mức thu tiền chi phí cho hoạt động vệ sinh chung là 10.000 đồng,hs/tháng.

Thu theo tháng cùng kỳ với tiền ăn bán trú. 

· số tiền  hàng tháng còn thiếu trên được trích từ 60%nguồn học phí để chi trả cho việc thuê mướn lao động.

8.  Tiền học tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài.
Thực hiện theo đề án dạy làm quen, tăng cường kỹ năng nghe, nói tiếng Anh có sự tham gia của giáo viên người nước ngoài cho học sinh năm học 2019-2020.
Mức thu: 30.000đồng/hs/tiết/ tuần x 4 tuần = 120.000 đồng/ hs/tháng.

Phương án thu: Thu theo tháng.

9. Tiền điện tiêu hao đối với các lớp học có lắp điều hoà: Nhà trường sẽ tiến hành lắp đường dây tải điện và lắp đặt đồng hồ riêng cho việc các lớp học sử dụng điều hoà.
Mức thu:  thu theo số tiền phải trả cho lượng điện tiêu thụ thực tế hàng tháng chia bình quân cho trẻ sử dụng điều hoà (theo đơn giá của điện lực).

III/ Khoản thu tự nguyện:

1/ Huy động xã hội hóa:
Thực hiện đề án “Lắp điều hoà cho các phòng học” đã được UBND thị xã phê duyệt tại quyết định số 2476 /QĐ-UBND ngày 17/07/2019 với tổng kinh phí: 199.500.000 đồng. 

Số dư năm 2018-2019 còn là : 3.715.000 đồng. 

Số kinh phí trên được huy động trong 2 năm học 2019 - 2020  và 2020-2021.

Nhà trường thực hiện công tác huy động trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp, không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp. 
2/ Kinh phí hoạt động của CMHS lớp, CMHS trường: 

Công tác huy động trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh các lớp, không phân biệt mức đóng góp, không bình quân mức đóng góp.

Sau khi hoàn thành việc huy động, CMHS lớp thống nhất trích một phần về cho Ban đại diện CMHS trường để lấy kinh phí hoạt động.

IV/ Nguyên tắc thu-chi : 
- Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.

- Thực hiện hạch toán thu chi theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

V/ Tổ chức thực hiện : 

 - Kế hoạch được thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh; báo cáo UBND phường Minh Thành,  Phòng giáo dục và Đào tạo.
- Công khai kế hoạch thu thông qua kỳ họp Hội đồng nhà trường; đại diện Cha mẹ học sinh các lớp; Niêm yết tại bảng công khai; Công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.
-  Công khai quyết toán thông qua các kỳ họp và niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. 

	XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
	HIỆU TRƯỞNG


               







Phạm Thị Hiên

